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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện

Lý do điều 
chỉnh, bổ sung Ghi chú

1 Chuyên viên cao cấp về ngoại giao nhà nước Chuyên viên cao cấp x

2 Chuyên viên chính về ngoại giao nhà nước Chuyên viên chính x x

3 Chuyên viên về ngoại giao nhà nước Chuyên viên x x x

4 Chuyên viên cao cấp về biên giới lãnh thổ quốc gia Chuyên viên cao cấp x

5 Chuyên viên chính về biên giới lãnh thổ quốc gia Chuyên viên chính x x

6 Chuyên viên về biên giới lãnh thổ quốc gia Chuyên viên x x x

7 Chuyên viên cao cấp về công tác người Việt Nam ở nước ngoài Chuyên viên cao cấp x

8 Chuyên viên chính về công tác người Việt Nam ở nước ngoài Chuyên viên chính x x

9 Chuyên viên về công tác người Việt Nam ở nước ngoài Chuyên viên x x x

10 Chuyên viên cao cấp về lãnh sự Chuyên viên cao cấp x

11 Chuyên viên chính về lãnh sự Chuyên viên chính x x

12 Chuyên viên về lãnh sự Chuyên viên x x x

13 Chuyên viên cao cấp về lễ tân nhà nước Chuyên viên cao cấp x

14 Chuyên viên chính về lễ tân nhà nước Chuyên viên chính x x

15 Chuyên viên về lễ tân nhà nước Chuyên viên x x x

16 Chuyên viên cao cấp về luật pháp và điều ước quốc tế Chuyên viên cao cấp x

17 Chuyên viên chính về luật pháp và điều ước quốc tế Chuyên viên chính x x

18 Chuyên viên về luật pháp và điều ước quốc tế Chuyên viên x x x

19 Phó Tổng lãnh sự x

20 Lãnh sự x

LĨNH VỰC NGOẠI GIAO
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

Được sử dụng 
chung với các cơ 

quan đại diện ngoại 
giao ở nước ngoài 
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện

Lý do điều 
chỉnh, bổ sung Ghi chú

21 Phó Lãnh sự x

22 Công sứ x

23 Tham tán Công sứ x

24 Tham tán x

25 Bí thư thứ nhất x

26 Bí thư thứ hai x

27 Bí thư thứ ba x

28 Tùy viên x

29 Tùy viên lãnh sự x

Được sử dụng 
chung với các cơ 

quan đại diện ngoại 
giao ở nước ngoài 
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện

Lý do điều chỉnh, bổ 
sung

Ghi chú

1 Chuyên viên cao cấp về tổ chức bộ máy Chuyên viên cao cấp x

2 Chuyên viên chính về tổ chức bộ máy Chuyên viên chính x x

3 Chuyên viên về tổ chức bộ máy Chuyên viên x x x

4 Chuyên viên cao cấp về quản lý nguồn nhân lực Chuyên viên cao cấp x

5 Chuyên viên chính về quản lý nguồn nhân lực Chuyên viên chính x x

6 Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực Chuyên viên x x x

7 Chuyên viên cao cấp về cải cách hành chính Chuyên viên cao cấp x

8 Chuyên viên chính về cải cách hành chính Chuyên viên chính x x

9 Chuyên viên về cải cách hành chính Chuyên viên x x x

10 Chuyên viên cao cấp về thi đua, khen thưởng Chuyên viên cao cấp x

11 Chuyên viên chính về thi đua, khen thưởng Chuyên viên chính x x

12 Chuyên viên về thi đua, khen thưởng Chuyên viên x x x

13 Chuyên viên cao cấp về quản lý tôn giáo Chuyên viên cao cấp x

14 Chuyên viên chính về quản lý tôn giáo Chuyên viên chính x x

15 Chuyên viên về quản lý tôn giáo Chuyên viên x x x

16 Chuyên viên cao cấp về quản lý tín ngưỡng Chuyên viên cao cấp x

Được sử dụng 
chung tại các cơ 
quan được giao 

nhiệm vụ cải 
cách hành chính 

LĨNH VỰC NỘI VỤ

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện

Lý do điều chỉnh, bổ 
sung

Ghi chú

17 Chuyên viên chính về quản lý tín ngưỡng Chuyên viên chính x x

18 Chuyên viên về quản lý tín ngưỡng Chuyên viên x x x

19 Chuyên viên cao cấp về văn thư, lưu trữ Chuyên viên cao cấp x

20 Chuyên viên chính về văn thư, lưu trữ Chuyên viên chính x x

21 Chuyên viên về văn thư, lưu trữ Chuyên viên x x x

22 Chuyên viên cao cấp về địa giới hành chính Chuyên viên cao cấp x

23 Chuyên viên chính về địa giới hành chính Chuyên viên chính x x

24 Chuyên viên về địa giới hành chính Chuyên viên x x x

VTVL được Ban Tổ 
chức Trung ương tổng 

hợp bổ sung
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện Lý do điều chỉnh, bổ sung Ghi chú

1 Chuyên viên cao cấp về xây dựng pháp luật Chuyên viên cao cấp x

2 Chuyên viên chính về xây dựng pháp luật Chuyên viên chính x x

3 Chuyên viên về xây dựng pháp luật Chuyên viên x x x

4

Chuyên viên cao cấp về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở 
cơ sở, tiếp cận pháp luật Chuyên viên cao cấp x

5

Chuyên viên chính về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở 
cơ sở, tiếp cận pháp luật Chuyên viên chính x x

6

Chuyên viên về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, 
tiếp cận pháp luật Chuyên viên x x x

7

Chuyên viên cao cấp về quản lý xử lý vi phạm hành chính và 
theo dõi thi hành pháp luật Chuyên viên cao cấp x

8

Chuyên viên chính về quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo 
dõi thi hành pháp luật Chuyên viên chính x x

9

Chuyên viên về quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi 
thi hành pháp luật Chuyên viên x x x

10 Chuyên viên cao cấp về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Chuyên viên cao cấp x

11 Chuyên viên chính về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Chuyên viên chính x x

12 Chuyên viên về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Chuyên viên x x

13 Chuyên viên cao cấp về hành chính tư pháp Chuyên viên cao cấp x

14 Chuyên viên chính về hành chính tư pháp Chuyên viên chính x x

15 Chuyên viên về hành chính tư pháp Chuyên viên x x x

gồm xây dựng chính 
sách phát luật 

LĨNH VỰC TƯ PHÁP
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

Tách nhóm VTVL về tổ chức thi 
hành pháp luật thành 02 nhóm 
VTVL theo đề nghị của Bộ Tư 
pháp
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện Lý do điều chỉnh, bổ sung Ghi chú

16 Chuyên viên cao cấp về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý Chuyên viên cao cấp x

17 Chuyên viên chính về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý Chuyên viên chính x x

18 Chuyên viên về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý Chuyên viên x x

19 Chuyên viên cao cấp về giải quyết tranh chấp quốc tế Chuyên viên cao cấp x

20 Chuyên viên chính về giải quyết tranh chấp quốc tế Chuyên viên chính x

21 Chuyên viên về giải quyết tranh chấp quốc tế Chuyên viên x

22

Đại diện Bộ Tư pháp tại Phái đoàn thường trực của Việt Nam 
bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức thương mại thế giới và các tổ 
chức quốc tế khác tại Giơ-ne-vơ

Chuyên viên chính x

Giữ nguyên VTVL theo đề nghị 
của Bộ Tư pháp (VTVL này đã 
được tổng hợp tại Văn bản số 
1368-CV/BCSĐCP ngày 
01/4/2020 của Ban Cán sự đảng 
Chính phủ)

23 Thẩm tra viên cao cấp thi hành án Thẩm tra viên cao cấp x

24 Thẩm tra viên chính thi hành án Thẩm tra viên chính x

25 Thẩm tra viên thi hành án Thẩm tra viên x

26 Chấp hành viên cao cấp thi hành án Chấp hành viên cao cấp x

27 Chấp hành viên trung cấp thi hành án Chấp hành viên trung cấp x

28 Chấp hành viên sơ cấp thi hành án Chấp hành viên sơ cấp x

29 Thư ký thi hành án Thư ký thi hành án x

30 Thư ký trung cấp thi hành án Thư ký trung cấp thi hành án x

31 Cán sự thủ kho Cán sự x

32 Nhân viên thủ kho Nhân viên x

Chuyển VTVL từ nhóm hỗ trợ, 
phục vụ sang nhóm nghiệp vụ 
chuyên ngành, bảo đảm thống 
nhất với ngành, lĩnh vực tài chính

Điều chỉnh tên VTVL theo đề nghị 
của Bộ Tư pháp (tên VTVL theo 
tổng hợp tại Văn bản số 1368-
CV/BCSĐ: Chuyên viên cao cấp, 
chuyên viên chính, chuyên viên về 
bổ trợ tư pháp)
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện

Lý do điều chỉnh, bổ 
sung

Ghi chú

1
Chuyên viên cao cấp về quản lý kinh tế tổng hợp (trong đó có 
kinh tế vĩ mô, kinh tế ngành, điều phối liên kết vùng) Chuyên viên cao cấp x

2
Chuyên viên chính về quản lý kinh tế tổng hợp (trong đó có 
kinh tế vĩ mô, kinh tế ngành, điều phối liên kết vùng) Chuyên viên chính x x

3
Chuyên viên về quản lý kinh tế tổng hợp (trong đó có kinh tế vĩ 
mô, kinh tế ngành, điều phối liên kết vùng) Chuyên viên x x x

4

Chuyên viên cao cấp về quản lý đầu tư (trong đó có đầu tư trong 
nước, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đầu tư Việt Nam ra 
nước ngoài, xúc tiến đầu tư, giám sát, thẩm định đầu tư)

Chuyên viên cao cấp x

5

Chuyên viên chính về quản lý đầu tư (trong đó có đầu tư trong 
nước, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đầu tư Việt Nam ra 
nước ngoài, xúc tiến đầu tư, giám sát, thẩm định đầu tư)

Chuyên viên chính x x

6

Chuyên viên về quản lý đầu tư (trong đó có đầu tư trong nước, 
đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đầu tư Việt Nam ra nước 
ngoài, xúc tiến đầu tư, giám sát, thẩm định đầu tư)

Chuyên viên x x x

7
Chuyên viên cao cấp về kinh tế đối ngoại (trong đó có quản lý 
ODA)

Chuyên viên cao cấp x

8
Chuyên viên chính về kinh tế đối ngoại (trong đó có quản lý 
ODA)

Chuyên viên chính x x

9 Chuyên viên về kinh tế đối ngoại (trong đó có quản lý ODA) Chuyên viên x x

10 Chuyên viên cao cấp về quản lý quy hoạch Chuyên viên cao cấp x

11 Chuyên viên chính về quản lý quy hoạch Chuyên viên chính x x

Điều chỉnh tên VTVL 
theo tổng hợp của Ban 
Tổ chức Trung ương

Được sử dụng chung
 tại các cơ quan được giao 
nhiệm vụ quản lý đầu tư 

chuyên ngành

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

Đổi tên nhóm vị trí việc làm về 
tổng hợp kinh tế xã hội thành 

quản lý kinh tế tổng hợp để 
bảo đảm tên vị trí việc làm bao 
quát toàn bộ các hoạt động về 

kinh tế xã hội

Điều chỉnh tên VTVL 
theo tổng hợp của Ban 
Tổ chức Trung ương

Điều chỉnh tên VTVL 
theo tổng hợp của Ban 
Tổ chức Trung ương
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện

Lý do điều chỉnh, bổ 
sung

Ghi chú

12 Chuyên viên về quản lý quy hoạch Chuyên viên x x

13 Chuyên viên cao cấp về quản lý đấu thầu Chuyên viên cao cấp x

14 Chuyên viên chính về quản lý đấu thầu Chuyên viên chính x x

15 Chuyên viên về quản lý đấu thầu Chuyên viên x x x

16 Chuyên viên cao cấp về doanh nghiệp Chuyên viên cao cấp x

17 Chuyên viên chính về doanh nghiệp Chuyên viên chính x x

18 Chuyên viên về doanh nghiệp Chuyên viên x x x

19 Chuyên viên cao cấp về kinh tế tập thể, hợp tác xã Chuyên viên cao cấp x

20 Chuyên viên chính về kinh tế tập thể, hợp tác xã Chuyên viên chính x x

21 Chuyên viên về kinh tế tập thể, hợp tác xã Chuyên viên x x x

22 Thống kê viên cao cấp Thống kê viên cao cấp x

23 Thống kê viên chính Thống kê viên chính x

24 Thống kê viên Thống kê viên x

25 Thống kê cao đẳng Thống kê viên cao đẳng x

26 Thống kê trung cấp Thống kê viên trung cấp x

Được sử dụng chung
 tại các cơ quan được giao 

nhiệm vụ quản lý doanh nghiệp 
chuyên ngành
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện Lý do điều chỉnh, bổ sung Ghi chú

1 Chuyên viên cao cấp về bảo hiểm Chuyên viên cao cấp x

2 Chuyên viên chính về bảo hiểm Chuyên viên chính x

3 Chuyên viên về bảo hiểm Chuyên viên x

4 Chuyên viên cao cấp về quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí Chuyên viên cao cấp x

5 Chuyên viên chính về quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí Chuyên viên chính x

6 Chuyên viên về quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí Chuyên viên x

7 Chuyên viên cao cấp về quản lý tài chính, ngân sách Chuyên viên cao cấp x

8 Chuyên viên chính về quản lý tài chính, ngân sách Chuyên viên chính x x

9 Chuyên viên về quản lý tài chính, ngân sách Chuyên viên x x x

10 Chuyên viên cao cấp về quản lý tài sản công Chuyên viên cao cấp x

11 Chuyên viên chính về quản lý tài sản công Chuyên viên chính x x

12 Chuyên viên về quản lý tài sản công Chuyên viên x x x

13 Chuyên viên cao cấp về quản lý giá Chuyên viên cao cấp x

14 Chuyên viên chính về quản lý giá Chuyên viên chính x x

15 Chuyên viên về quản lý giá Chuyên viên x x x

16 Chuyên viên cao cấp về kế toán Chuyên viên cao cấp x

17 Chuyên viên chính về kế toán Chuyên viên chính x x

18 Chuyên viên về kế toán Chuyên viên x x x

19 Chuyên viên cao cấp về kiểm toán Chuyên viên cao cấp x

20 Chuyên viên chính về kiểm toán Chuyên viên chính x x

Đổi tên VTVL theo đề nghị của Bộ Tài chính 
(tên VTVL theo tổng hợp tại Văn bản số 
1368-CV/BCSĐCP: Chuyên viên cao cấp, 
chuyên viên chính, chuyên viên về tài chính 
ngân sách nhà nước)

Đổi tên VTVL theo đề nghị của Bộ Tài chính 
(tên VTVL theo tổng hợp tại Văn bản số 
1368-CV/BCSĐCP: Chuyên viên cao cấp, 
chuyên viên chính, chuyên viên về chính 
sách thuế (gồm thuế nội địa và thuế xuất 
nhập khẩu), phí và lệ phí)

Đổi tên VTVL theo đề nghị của Bộ Tài chính 
(tên VTVL theo tổng hợp tại Văn bản số 
1368-CV/BCSĐCP: Chuyên viên cao cấp, 
chuyên viên chính, chuyên viên về kiểm toán 
độc lập)

Đổi tên VTVL theo đề nghị của Bộ Tài chính 
(tên VTVL theo tổng hợp tại Văn bản số 
1368-CV/BCSĐCP: Chuyên viên cao cấp, 
chuyên viên chính, chuyên viên về quản lý 
công sản)

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

Được sử dụng chung
 tại các cơ quan được giao 

nhiệm vụ quản lý giá chuyên 
ngành
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện Lý do điều chỉnh, bổ sung Ghi chú

21 Chuyên viên về kiểm toán Chuyên viên x x x

22 Chuyên viên cao cấp về quản lý thuế Chuyên viên cao cấp x

23 Chuyên viên chính về quản lý thuế Chuyên viên chính x

24 Chuyên viên về quản lý thuế Chuyên viên x

25 Kiểm tra viên cao cấp thuế Kiểm tra viên cao cấp x

Bổ sung VTVL theo đề nghị của Bộ Tài 
chính 

26 Kiểm tra viên chính thuế Kiểm tra viên chính x

27 Kiểm tra viên thuế Kiểm tra viên x

28 Kiểm tra viên trung cấp thuế Kiểm tra viên trung cấp x

29 Nhân viên thuế Nhân viên x

Bổ sung VTVL theo đề nghị của Bộ Tài 
chính

30 Chuyên viên cao cấp về quản lý rủi ro thuế Chuyên viên cao cấp x

31 Chuyên viên chính về quản lý rủi ro thuế Chuyên viên chính x

32 Chuyên viên về quản lý rủi ro thuế Chuyên viên x

33 Kiểm tra viên cao cấp về quản lý, giám sát, kiểm soát hải quan Kiểm tra viên cao cấp x

34 Kiểm tra viên chính về quản lý, giám sát, kiểm soát hải quan Kiểm tra viên chính x

35 Kiểm tra viên  về quản lý, giám sát, kiểm soát hải quan Kiểm tra viên x

36 Kiểm tra viên trung cấp về quản lý, giám sát, kiểm soát hải quan Kiểm tra viên trung cấp x

37 Nhân viên về quản lý, giám sát, kiểm soát hải quan Nhân viên x

Bổ sung VTVL theo đề nghị của Bộ Tài 
chính và đổi tên thành Nhân viên về quản lý, 
giám sát, kiểm soát hải quan 

38 Kiểm tra viên cao cấp về quản lý rủi ro hải quan Kiểm tra viên cao cấp x

39 Kiểm tra viên chính về quản lý rủi ro hải quan Kiểm tra viên chính x

40 Kiểm tra viên về quản lý rủi ro hải quan Kiểm tra viên x

41 Kiểm tra viên trung cấp về quản lý rủi ro hải quan Kiểm tra viên trung cấp x

42 Nhân viên về quản lý rủi ro hải quan Nhân viên x

43 Kiểm tra viên cao cấp về kiểm định hải quan Kiểm tra viên cao cấp x

Đổi tên VTVL theo đề nghị của Bộ Tài chính 
(tên VTVL theo tổng hợp tại Văn bản số 
1368-CV/BCSĐCP: Kiểm tra viên chính, 
kiểm tra viên, kiểm tra viên trung cấp về 
quản lý thuế)

Bổ sung VTVL theo đề nghị của Bộ Tài 
chính

Thông tư số 77/2019/TT-BTC 
ngày 11/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 
mã số, tiêu chuẩn chuyên môn 
nghiệp vụ và xếp lương đối với 
các ngạch công chức kế toán, 

thuế, hải quan, dự trữ

Thông tư số 77/2019/TT-BTC 
ngày 11/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 
mã số, tiêu chuẩn chuyên môn 
nghiệp vụ và xếp lương đối với 
các ngạch công chức kế toán, 

thuế, hải quan, dự trữ

Đổi tên VTVL theo đề nghị của Bộ Tài chính 
(tên VTVL theo tổng hợp tại Văn bản số 
1368-CV/BCSĐCP: Chuyên viên cao cấp, 
chuyên viên chính, chuyên viên về kiểm toán 
độc lập)
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3

STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện Lý do điều chỉnh, bổ sung Ghi chú

44 Kiểm tra viên chính về kiểm định hải quan Kiểm tra viên chính x

45 Kiểm tra viên về kiểm định hải quan Kiểm tra viên x

46 Kiểm tra viên trung cấp về kiểm định hải quan Kiểm tra viên trung cấp x

47 Nhân viên về kiểm định hải quan Nhân viên x

48 Kiểm tra viên cao cấp về kiểm tra sau thông quan hải quan Kiểm tra viên cao cấp x

49 Kiểm tra viên chính về kiểm tra sau thông quan hải quan Kiểm tra viên chính x

50 Kiểm tra viên về kiểm tra sau thông quan hải quan Kiểm tra viên x

51 Kiểm tra viên trung cấp về kiểm tra sau thông quan hải quan Kiểm tra viên trung cấp x

Bổ sung VTVL theo đề nghị của Bộ Tài 
chính

52 Nhân viên về kiểm tra sau thông quan hải quan Nhân viên x

Bổ sung VTVL theo đề nghị của Bộ Tài 
chính

53 Chuyên viên cao cấp về quản lý hoạt động chứng khoán Chuyên viên cao cấp x

54 Chuyên viên chính về quản lý hoạt động chứng khoán Chuyên viên chính x

55 Chuyên viên về quản lý hoạt động chứng khoán Chuyên viên x

56 Chuyên viên cao cấp về giám sát thị trường chứng khoán Chuyên viên cao cấp x

57 Chuyên viên chính về giám sát thị trường chứng khoán Chuyên viên chính x

58 Chuyên viên về giám sát thị trường chứng khoán Chuyên viên x

59 Chuyên viên cao cấp về phát triển thị trường chứng khoán Chuyên viên cao cấp x

60 Chuyên viên chính về phát triển thị trường chứng khoán Chuyên viên chính x

61 Chuyên viên về phát triển thị trường chứng khoán Chuyên viên x

62
Chuyên viên cao cấp về dự trữ nhà nước (kế hoạch, quản lý hàng dự trữ, 
khoa học và công nghệ bảo quản) Chuyên viên cao cấp x

63
Chuyên viên chính về dự trữ nhà nước (kế hoạch, quản lý hàng dự trữ, 
khoa học và công nghệ bảo quản) Chuyên viên chính x

64
Chuyên viên về dự trữ nhà nước (kế hoạch, quản lý hàng dự trữ, khoa 
học và công nghệ bảo quản) Chuyên viên x

Đổi tên VTVL theo đề nghị của Bộ Tài chính 
(tên VTVL theo tổng hợp tại Văn bản số 
1368-CV/BCSĐCP: Kiểm tra viên cao cấp, 
kiểm tra viên chính, kiểm tra viên về kiểm 
tra sau thông quan)

Đổi tên VTVL theo đề nghị của Bộ Tài chính 
(tên VTVL theo tổng hợp tại Văn bản số 
1368-CV/BCSĐCP: Chuyên viên cao cấp, 
chuyên viên chính, chuyên viên về quản lý 
kinh doanh chứng khoán)

Bổ sung VTVL theo đề nghị của Bộ Tài 
chính

Đổi tên VTVL theo đề nghị của Bộ Tài chính 
(tên VTVL theo tổng hợp tại Văn bản số 
1368-CV/BCSĐCP: Chuyên viên cao cấp, 
chuyên viên chính, chuyên viên về dự trữ 
nhà nước (gồm cả lập kế hoạch, quản lý 
hàng dự trữ))

Được sử dụng chung
 tại các cơ quan được giao 

nhiệm vụ quản lý dự trữ nhà 
nước chuyên ngành
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4

STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện Lý do điều chỉnh, bổ sung Ghi chú

65 Kỹ thuật viên chính về bảo quản hàng dự trữ quốc gia Kỹ thuật viên chính x

66 Kỹ thuật viên về bảo quản hàng dự trữ quốc gia Kỹ thuật viên x

67 Kỹ thuật viên trung cấp về bảo quản hàng dự trữ quốc gia Kỹ thuật viên trung cấp x

68 Thủ kho bảo quản hàng dự trữ quốc gia x

Bổ sung VTVL theo đề nghị của Bộ Tài 
chính

69 Nhân viên bảo vệ kho dự trữ Nhân viên x

70 Kế toán viên cao cấp về kế toán nhà nước Kế toán viên cao cấp x

71 Kế toán viên chính về kế toán nhà nước Kế toán viên chính x x

72 Kế toán viên về kế toán nhà nước Kế toán viên x x x

73 Kế toán viên trung cấp về kế toán nhà nước Kế toán viên trung cấp x x x
Bổ sung VTVL theo đề nghị của Bộ Tài 
chính

74 Chuyên viên cao cấp quản lý ngân quỹ nhà nước Chuyên viên cao cấp x

75 Chuyên viên chính quản lý ngân quỹ nhà nước Chuyên viên chính x

76 Chuyên viên quản lý ngân quỹ nhà nước Chuyên viên x

77 Chuyên viên cao cấp kiểm soát chi ngân sách nhà nước Chuyên viên cao cấp x

78 Chuyên viên chính kiểm soát chi ngân sách nhà nước Chuyên viên chính x

79 Chuyên viên kiểm soát chi ngân sách nhà nước Chuyên viên x

80 Chuyên viên về nghiệp vụ quản lý kho quỹ Chuyên viên x

81 Thủ quỹ kho bạc x

82 Thủ kho kho bạc x

83 Kiểm ngân x

84
Phụ kho kho bạc x

Bổ sung VTVL theo đề nghị của Bộ Tài 
chính

Thông tư số 77/2019/TT-BTC 
ngày 11/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 
mã số, tiêu chuẩn chuyên môn 
nghiệp vụ và xếp lương đối với 
các ngạch công chức kế toán, 

thuế, hải quan, dự trữ

Thông tư số 77/2019/TT-BTC 
ngày 11/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 
mã số, tiêu chuẩn chuyên môn 
nghiệp vụ và xếp lương đối với 
các ngạch công chức kế toán, 

thuế, hải quan, dự trữ

Chuyển VTVL từ nhóm hỗ trợ, phục vụ 
sang theo đề nghị của Bộ Tài chính
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện

Lý do điều 
chỉnh, bổ sung Ghi chú

1 Chuyên viên cao cấp về quản lý thương mại trong nước Chuyên viên cao cấp x

2 Chuyên viên chính về quản lý thương mại trong nước Chuyên viên chính x x

3 Chuyên viên về quản lý thương mại trong nước Chuyên viên x x x

4 Chuyên viên cao cấp về quản lý thương mại quốc tế Chuyên viên cao cấp x

5 Chuyên viên chính về quản lý thương mại quốc tế Chuyên viên chính x x

6 Chuyên viên về quản lý thương mại quốc tế Chuyên viên x x

7 Chuyên viên cao cấp về quản lý công nghiệp Chuyên viên cao cấp x

8 Chuyên viên chính về quản lý công nghiệp Chuyên viên chính x x

9 Chuyên viên về quản lý công nghiệp Chuyên viên x x x

10 Chuyên viên cao cấp về quản lý năng lượng Chuyên viên cao cấp x

11 Chuyên viên chính về quản lý năng lượng Chuyên viên chính x x

12 Chuyên viên về quản lý năng lượng Chuyên viên x x

13 Chuyên viên cao cấp về quản lý hoá chất Chuyên viên cao cấp x

14 Chuyên viên chính về quản lý hoá chất Chuyên viên chính x x

15 Chuyên viên về quản lý hoá chất Chuyên viên x x

16 Chuyên viên cao cấp về quản lý cạnh tranh Chuyên viên cao cấp x

17 Chuyên viên chính về quản lý cạnh tranh Chuyên viên chính x x

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện

Lý do điều 
chỉnh, bổ sung Ghi chú

18 Chuyên viên về quản lý cạnh tranh Chuyên viên x x

19 Chuyên viên cao cấp về hội nhập kinh tế quốc tế Chuyên viên cao cấp x

20 Chuyên viên chính về hội nhập kinh tế quốc tế Chuyên viên chính x x

21 Chuyên viên về hội nhập kinh tế quốc tế Chuyên viên x x

22 Kiểm soát viên cao cấp về quản lý thị trường Kiểm soát viên cao cấp x

23 Kiểm soát viên chính về quản lý thị trường Kiểm soát viên chính x

24 Kiểm soát viên về quản lý thị trường Kiểm soát viên x

25 Kiểm soát viên trung cấp về quản lý thị trường Kiểm soát viên trung cấp x

2
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện Lý do điều chỉnh, bổ sung Ghi chú

1 Chuyên viên cao cấp về quản lý lâm nghiệp Chuyên viên cao cấp x

2 Chuyên viên chính về quản lý lâm nghiệp Chuyên viên chính x x

3 Chuyên viên về quản lý lâm nghiệp Chuyên viên x x x

4 Kiểm lâm viên cao cấp Kiểm lâm viên cao cấp x

5 Kiểm lâm viên chính Kiểm lâm viên chính x x

6 Kiểm lâm viên Kiểm lâm viên x x

7 Kiểm lâm viên trung cấp Kiểm lâm viên trung cấp x x x
Bổ sung VTVL theo đề nghị của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn

8 Chuyên viên chính quản lý thực thi pháp luật về CITES Chuyên viên chính x

9 Chuyên viên quản lý thực thi pháp luật về CITES Chuyên viên x

10 Chuyên viên cao cấp về phòng chống thiên tai Chuyên viên cao cấp x

11 Chuyên viên chính về phòng chống thiên tai Chuyên viên chính x x

12 Chuyên viên về phòng chống thiên tai Chuyên viên x x x

13 Chuyên viên cao cấp về quản lý đê điều Chuyên viên cao cấp x

14 Chuyên viên chính về quản lý đê điều Chuyên viên chính x x

15 Chuyên viên về quản lý đê điều Chuyên viên x x x

16 Chuyên viên cao cấp về quản lý nước sạch nông thôn Chuyên viên cao cấp x

17 Chuyên viên chính về quản lý nước sạch nông thôn Chuyên viên chính x x

18 Chuyên viên về quản lý nước sạch nông thôn Chuyên viên x x x

19 Chuyên viên cao cấp về quản lý thuỷ lợi Chuyên viên cao cấp x

20 Chuyên viên chính về quản lý thuỷ lợi Chuyên viên chính x x

Điều chỉnh tên VTVL theo đề nghị của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn (Tên VTVL theo 
tổng hợp của BCSĐCP tại Văn bản số 1368-
CV/BCSĐCP: Chuyên viên cao cấp, chuyên viên 
chính, chuyên viên về thủy lợi)

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

Điều chỉnh tên VTVL theo đề nghị của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn (Tên VTVL theo 
tổng hợp của BCSĐCP tại Văn bản số 1368-
CV/BCSĐCP: Chuyên viên cao cấp, chuyên viên 
chính, chuyên viên về quản lý nước sạch)

Điều chỉnh tên VTVL theo đề nghị của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn (Tên VTVL theo 
tổng hợp của BCSĐCP tại Văn bản số 1368-
CV/BCSĐCP: Chuyên viên cao cấp, chuyên viên 
chính, chuyên viên về đê điều)
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện Lý do điều chỉnh, bổ sung Ghi chú

21 Chuyên viên về quản lý thuỷ lợi Chuyên viên x x x

22 Chuyên viên cao cấp về quản lý thuỷ sản Chuyên viên cao cấp x

23 Chuyên viên chính về quản lý thuỷ sản Chuyên viên chính x x

24 Chuyên viên về quản lý thuỷ sản Chuyên viên x x x

25 Chuyên viên cao cấp về quản lý tàu cá, tàu công vụ thuỷ sản Chuyên viên cao cấp x

26 Chuyên viên chính về quản lý tàu cá, tàu công vụ thuỷ sản Chuyên viên chính x x

27 Chuyên viên về quản lý tàu cá, tàu công vụ thuỷ sản Chuyên viên x x x

28 Kiểm ngư viên cao cấp Kiểm ngư viên cao cấp x

29 Kiểm ngư viên chính Kiểm ngư viên chính x x

30 Kiểm ngư viên Kiểm ngư viên x x

31 Kiểm ngư viên trung cấp Kiểm ngư viên trung cấp x x

32 Chuyên viên cao cấp về quản lý chăn nuôi Chuyên viên cao cấp x

33 Chuyên viên chính về quản lý chăn nuôi Chuyên viên chính x x

34 Chuyên viên về quản lý chăn nuôi Chuyên viên x x x

35 Chuyên viên cao cấp về quản lý trồng trọt Chuyên viên cao cấp x

36 Chuyên viên chính về quản lý trồng trọt Chuyên viên chính x x

37 Chuyên viên về quản lý trồng trọt Chuyên viên x x x

38 Chuyên viên cao cấp về quản lý chất lượng nông, lâm và thuỷ sản Chuyên viên cao cấp x

39 Chuyên viên chính về quản lý chất lượng nông, lâm và thuỷ sản Chuyên viên chính x x

40 Chuyên viên về quản lý chất lượng nông, lâm và thuỷ sản Chuyên viên x x x

Điều chỉnh tên VTVL theo đề nghị của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn (ên VTVL theo 
tổng hợp của BCSĐCP tại Văn bản số 1368-
CV/BCSĐCP: Chuyên viên cao cấp, chuyên viên 
chính, chuyên viên về chăn nuôi)

Điều chỉnh tên VTVL theo đề nghị của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn (ên VTVL theo 
tổng hợp của BCSĐCP tại Văn bản số 1368-
CV/BCSĐCP: Chuyên viên cao cấp, chuyên viên 
chính, chuyên viên về trồng trọt)

Điều chỉnh tên VTVL theo đề nghị của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn (Tên VTVL theo 
tổng hợp của BCSĐCP tại Văn bản số 1368-
CV/BCSĐCP: Chuyên viên cao cấp, chuyên viên 
chính, chuyên viên về thủy lợi)

Điều chỉnh tên VTVL theo đề nghị của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn (ên VTVL theo 
tổng hợp của BCSĐCP tại Văn bản số 1368-
CV/BCSĐCP: Chuyên viên cao cấp, chuyên viên 
chính, chuyên viên về thủy sản)
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3

STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện Lý do điều chỉnh, bổ sung Ghi chú

41

Chuyên viên cao cấp về chế biến, bảo quản nông sản (bao gồm cả 
phát triển thị trường nông sản) Chuyên viên cao cấp x

42

Chuyên viên chính về chế biến, bảo quản nông sản (bao gồm cả 
phát triển thị trường nông sản) Chuyên viên chính x x

43

Chuyên viên về chế biến, bảo quản nông sản (bao gồm cả phát 
triển thị trường nông sản) Chuyên viên x x x

44 Chuyên viên cao cấp về quản lý thú y Chuyên viên cao cấp x

45 Chuyên viên chính về quản lý thú y Chuyên viên chính x x

46 Chuyên viên về quản lý thú y Chuyên viên x x x

47 Kiểm dịch viên chính về kiểm dịch động vật Kiểm dịch viên chính x x

48 Kiểm dịch viên về kiểm dịch động vật Kiểm dịch viên x x x

49 Kỹ thuật viên về kiểm dịch động vật Kỹ thuật viên x x x

50 Chuyên viên cao cấp về bảo vệ thực vật Chuyên viên cao cấp x

51 Chuyên viên chính về bảo vệ thực vật Chuyên viên chính x x

52 Chuyên viên về bảo vệ thực vật Chuyên viên x x x

53 Kiểm dịch viên chính về kiểm dịch thực vật Kiểm dịch viên chính x x

54 Kiểm dịch viên về kiểm dịch thực vật Kiểm dịch viên x x x

55 Kỹ thuật viên về kiểm dịch thực vật Kỹ thuật viên x x x

56 Chuyên viên cao cấp về quản lý phân bón Chuyên viên cao cấp x

57 Chuyên viên chính về quản lý phân bón Chuyên viên chính x x

58 Chuyên viên về quản lý phân bón Chuyên viên x x x

59 Chuyên viên cao cấp về phát triển nông thôn Chuyên viên cao cấp x

60 Chuyên viên chính về phát triển nông thôn Chuyên viên chính x x

61 Chuyên viên về phát triển nông thôn Chuyên viên x x x

62 Kiểm soát viên chính đê điều Kiểm soát viên chính x x

63 Kiểm soát viên đê điều Kiểm soát viên x x x

64 Kiểm soát viên trung cấp đê điều Kiểm soát viên trung cấp x x x

Bổ sung VTVL theo đề nghị của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn (VTVL đã được 
Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp bổ sung)

Điều chỉnh tên VTVL theo đề nghị của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn (tên VTVL theo 
tổng hợp của BCSĐCP tại Văn bản số 1368-
CV/BCSĐCP: Chuyên viên cao cấp về thú y; 
Chuyên viên chính về thú y; Chuyên viên về thú 
y)
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện Lý do điều chỉnh, bổ sung Ghi chú

65 Thợ điện - thuyền viên kiểm ngư Thuyền viên kiểm ngư x x

66 Thợ điện - thuyền viên kiểm ngư trung cấp Thuyền viên kiểm ngư trung cấp x x

Chuyển từ VTVL hỗ trợ, phục vụ đặc thù sang 
VTVL nghiệp vụ chuyên ngành và bổ sung 
VTVL theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện Lý do điều chỉnh, bổ sung Ghi chú

1

Chuyên viên cao cấp về kết cấu hạ tầng giao thông (đường bộ, 
đường sắt, đường thuỷ nội địa, hàng hải, hàng không) Chuyên viên cao cấp x

2

Chuyên viên chính về kết cấu hạ tầng giao thông (đường bộ, 
đường sắt, đường thuỷ nội địa, hàng hải, hàng không) Chuyên viên chính x x

3

Chuyên viên về kết cấu hạ tầng giao thông (đường bộ, đường sắt, 
đường thuỷ nội địa, hàng hải, hàng không) Chuyên viên x x x

4

Chuyên viên cao cấp về an ninh, an toàn giao thông (đường bộ, 
đường sắt, đường thuỷ nội địa, hàng hải, hàng không) Chuyên viên cao cấp x

5

Chuyên viên chính về an ninh, an toàn giao thông (đường bộ, 
đường sắt, đường thuỷ nội địa, hàng hải, hàng không) Chuyên viên chính x x

6

Chuyên viên về an ninh, an toàn giao thông (đường bộ, đường sắt, 
đường thuỷ nội địa, hàng hải, hàng không) Chuyên viên x x x

7

Chuyên viên cao cấp về quản lý vận tải (đường bộ, đường sắt, 
đường thuỷ nội địa, hàng hải, hàng không) Chuyên viên cao cấp x

8

Chuyên viên chính về quản lý vận tải (đường bộ, đường sắt, 
đường thuỷ nội địa, hàng hải, hàng không) Chuyên viên chính x x

9

Chuyên viên về quản lý vận tải (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ 
nội địa, hàng hải, hàng không) Chuyên viên x x x

10

Chuyên viên cao cấp về quản lý đầu tư theo phương thức đối 
tác công - tư Chuyên viên cao cấp x

11

Chuyên viên chính về quản lý đầu tư theo phương thức đối tác 
công - tư Chuyên viên chính x x

12

Chuyên viên về quản lý đầu tư theo phương thức đối tác công - 
tư Chuyên viên x x

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

Điều chỉnh tên VTVL theo đề 
nghị của Bộ Giao thông vận tải 
(tên VTVL theo tổng hợp của 
BCSĐCP tại Văn bản số 1368-
CV/BCSĐCP: Quản lý đầu tư 
theo hình thức đối tác công  - 
tư)
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2

STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện Lý do điều chỉnh, bổ sung Ghi chú

13 Chuyên viên cao cấp về đại diện thường trực tại OSJD Chuyên viên cao cấp x

14 Chuyên viên chính về đại diện thường trực tại OSJD Chuyên viên chính x

15 Chuyên viên về đại diện thường trực tại OSJD Chuyên viên x

16 Chuyên viên chính về thường trực ban thư ký IMO Việt Nam Chuyên viên chính x

17 Chuyên viên về thường trực ban thư ký IMO Việt Nam Chuyên viên x

18

Chuyên viên chính về quản lý đăng kiểm (tàu biển và công trình 
biển, phương tiện thuỷ nội địa, đường sắt, chất lượng và kiểm 
định xe cơ giới) Chuyên viên chính x

19

Chuyên viên về quản lý đăng kiểm (tàu biển và công trình biển, 
phương tiện thuỷ nội địa, đường sắt, chất lượng và kiểm định xe 
cơ giới) Chuyên viên x

20 Chuyên viên cao cấp về quản lý phương tiện và người lái Chuyên viên cao cấp x

21 Chuyên viên chính về quản lý phương tiện và người lái Chuyên viên chính x x

22 Chuyên viên về quản lý phương tiện và người lái Chuyên viên x x x

Bổ sung VTVL theo đề nghị của 
Bộ Giao thông vận tải
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện

Lý do điều chỉnh, 
bổ sung Ghi chú

1 Chuyên viên cao cấp về quản lý về nhà ở Chuyên viên cao cấp x

2 Chuyên viên chính về quản lý về nhà ở Chuyên viên chính x x

3 Chuyên viên về quản lý về nhà ở Chuyên viên x x x

4 Chuyên viên cao cấp về quản lý nhà công sở Chuyên viên cao cấp x

5 Chuyên viên chính về quản lý nhà công sở Chuyên viên chính x x

6 Chuyên viên về quản lý nhà công sở Chuyên viên x x x

7 Chuyên viên cao cấp về quản lý thị trường bất động sản Chuyên viên cao cấp x

8 Chuyên viên chính về quản lý thị trường bất động sản Chuyên viên chính x x

9 Chuyên viên về quản lý thị trường bất động sản Chuyên viên x x

10 Chuyên viên cao cấp về quản lý phát triển đô thị Chuyên viên cao cấp x

11 Chuyên viên chính về quản lý phát triển đô thị Chuyên viên chính x x

12 Chuyên viên về quản lý phát triển đô thị Chuyên viên x x x

13 Chuyên viên cao cấp về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị Chuyên viên cao cấp x

14 Chuyên viên chính về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị Chuyên viên chính x x

15 Chuyên viên về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị Chuyên viên x x x

16 Chuyên viên cao cấp về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng Chuyên viên cao cấp x

17 Chuyên viên chính về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng Chuyên viên chính x x

Được sử dụng chung
 tại các cơ quan được giao 

nhiệm vụ quản lý hoạt 
động xây dựng chuyên 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
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2

STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện

Lý do điều chỉnh, 
bổ sung Ghi chú

18 Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng Chuyên viên x x x

19 Chuyên viên cao cấp về quản lý quy hoạch xây dựng Chuyên viên cao cấp x

20 Chuyên viên chính về quản lý quy hoạch xây dựng Chuyên viên chính x x

21 Chuyên viên về quản lý quy hoạch xây dựng Chuyên viên x x x

22 Chuyên viên cao cấp về quản lý kiến trúc Chuyên viên cao cấp x

23 Chuyên viên chính về quản lý kiến trúc Chuyên viên chính x x

24 Chuyên viên về quản lý kiến trúc Chuyên viên x x x

25 Chuyên viên cao cấp về quản lý vật liệu xây dựng Chuyên viên cao cấp x

26 Chuyên viên chính về quản lý vật liệu xây dựng Chuyên viên chính x x

27 Chuyên viên về quản lý vật liệu xây dựng Chuyên viên x x x

Được sử dụng chung
 tại các cơ quan được giao 

nhiệm vụ quản lý hoạt 
động xây dựng chuyên 

ngành
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện

Lý do điều 
chỉnh, bổ sung Ghi chú

1
Chuyên viên cao cấp về tài nguyên nước Chuyên viên cao cấp x

2
Chuyên viên chính về tài nguyên nước

Chuyên viên chính x x

3
Chuyên viên về tài nguyên nước

Chuyên viên x x x

4
Chuyên viên cao cấp quản lý tổng hợp về biển đảo Chuyên viên cao cấp x

5
Chuyên viên chính quản lý tổng hợp về biển đảo

Chuyên viên chính x x

6
Chuyên viên quản lý tổng hợp về biển đảo

Chuyên viên x x x

7
Chuyên viên cao cấp về môi trường Chuyên viên cao cấp x

8
Chuyên viên chính về môi trường 

Chuyên viên chính x x

9
Chuyên viên về môi trường 

Chuyên viên x x x

10

Chuyên viên cao cấp về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh

học Chuyên viên cao cấp x

11

Chuyên viên chính về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh

học Chuyên viên chính x x

12
Chuyên viên về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

Chuyên viên x x x

13
Chuyên viên cao cấp về địa chất Chuyên viên cao cấp x

14
Chuyên viên chính về địa chất

Chuyên viên chính x

15
Chuyên viên về địa chất

Chuyên viên x

16
Chuyên viên cao cấp về khoáng sản

Chuyên viên cao cấp x

17
Chuyên viên chính về khoáng sản

Chuyên viên chính x x

Được sử dụng chung tại 
các cơ quan được giao 

nhiệm vụ quản lý khoáng 
sản chuyên ngành

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

Được sử dụng chung tại 
các cơ quan được giao 
nhiệm vụ quản lý môi 
trường chuyên ngành

Bùi Thị Thu Hằng - V
ụ Tổ ch

ức - 
Biên ch

ế - 1
7:32 08/03/2022 - B

ùi Thị Thu Hằng - V
ụ Tổ ch

ức - 
Biên ch

ế - 1
7:32 08/03/2022 - B

ùi Thị Thu Hằng - V
ụ Tổ ch

ức - 
Biên ch

ế - 1
7:32 08/03/2022 - B

ùi Thị Thu Hằng - V
ụ Tổ ch

ức - 
Biên ch

ế - 1
7:32 08/03/2022



2

STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện

Lý do điều 
chỉnh, bổ sung Ghi chú

18
Chuyên viên về khoáng sản 

Chuyên viên x x x

19
Chuyên viên cao cấp về quản lý đất đai Chuyên viên cao cấp x

20
Chuyên viên chính về quản lý đất đai

Chuyên viên chính x x

21
Chuyên viên về quản lý đất đai

Chuyên viên x x x

22
Chuyên viên cao cấp về đo đạc và bản đồ Chuyên viên cao cấp x

23
Chuyên viên chính về đo đạc và bản đồ

Chuyên viên chính x x

24
Chuyên viên về đo đạc và bản đồ

Chuyên viên x x x

25
Chuyên viên cao cấp về khí tượng thuỷ văn Chuyên viên cao cấp x

26
Chuyên viên chính về khí tượng thuỷ văn

Chuyên viên chính x x

27
Chuyên viên về khí tượng thuỷ văn

Chuyên viên x x

28
Chuyên viên cao cấp về biến đổi khí hậu Chuyên viên cao cấp x

29
Chuyên viên chính về biến đổi khí hậu

Chuyên viên chính x x

30
Chuyên viên về biến đổi khí hậu

Chuyên viên x x x

31
Chuyên viên cao cấp về viễn thám Chuyên viên cao cấp x

32
Chuyên viên chính về viễn thám

Chuyên viên chính x x

33
Chuyên viên về viễn thám

Chuyên viên x x

Được sử dụng chung tại 
các cơ quan được giao 

nhiệm vụ quản lý khoáng 
sản chuyên ngành

\
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện Lý do điều chỉnh, bổ sung Ghi chú

1 Chuyên viên cao cấp về quản lý báo chí Chuyên viên cao cấp x

2 Chuyên viên chính về quản lý báo chí Chuyên viên chính x x

3 Chuyên viên về quản lý báo chí Chuyên viên x x x

4 Chuyên viên cao cấp về quản lý phát thanh, truyền hình Chuyên viên cao cấp x

5 Chuyên viên chính về quản lý phát thanh, truyền hình Chuyên viên chính x x

6 Chuyên viên về quản lý phát thanh, truyền hình Chuyên viên x x x

7 Chuyên viên cao cấp về thông tin điện tử Chuyên viên cao cấp x

8 Chuyên viên chính về thông tin điện tử Chuyên viên chính x x

9 Chuyên viên về thông tin điện tử Chuyên viên x x x

10 Chuyên viên cao cấp về quản lý xuất bản Chuyên viên cao cấp x

11 Chuyên viên chính về quản lý xuất bản Chuyên viên chính x x

12 Chuyên viên về quản lý xuất bản Chuyên viên x x x

13 Chuyên viên chính về quản lý in Chuyên viên chính x x

14 Chuyên viên về quản lý in Chuyên viên x x

15 Chuyên viên chính về quản lý phát hành Chuyên viên chính x x

16 Chuyên viên về quản lý phát hành Chuyên viên x x

17 Chuyên viên cao cấp về quản lý thông tin đối ngoại Chuyên viên cao cấp x

18 Chuyên viên chính về quản lý thông tin đối ngoại Chuyên viên chính x x

19 Chuyên viên về quản lý thông tin đối ngoại Chuyên viên x x x

20 Chuyên viên cao cấp về quản lý thông tin cơ sở Chuyên viên cao cấp x

Được sử dụng chung tại 
các cơ quan được giao 

nhiệm vụ quản lý thông tin 
đối ngoại chuyên ngành

LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

Bao gồm quản lý nội dung 
trên phát thanh, truyền 

hình; quản lý nội dung trên 
mạng; quản lý dịch vụ phát 

thanh, truyền hình 
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện Lý do điều chỉnh, bổ sung Ghi chú

21 Chuyên viên chính về quản lý thông tin cơ sở Chuyên viên chính x x

22 Chuyên viên về quản lý thông tin cơ sở Chuyên viên x x x

23

Chuyên viên cao cấp về quản lý công nghệ thông tin (bao gồm 
ứng dụng, công nghiệp công nghệ thông tin) Chuyên viên cao cấp x

24

Chuyên viên chính về quản lý công nghệ thông tin (bao gồm ứng 
dụng, công nghiệp công nghệ thông tin) Chuyên viên chính x x

25

Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin (bao gồm ứng dụng, 
công nghiệp công nghệ thông tin) Chuyên viên x x x

26 Chuyên viên cao cấp về an toàn thông tin Chuyên viên cao cấp x

27 Chuyên viên chính về an toàn thông tin Chuyên viên chính x

28 Chuyên viên về an toàn thông tin Chuyên viên x

29

Chuyên viên chính về quản lý mạng bưu chính KT 1 (Cục Bưu 
điện Trung ương) Chuyên viên chính x

30

Chuyên viên về quản lý mạng bưu chính KT 1 (Cục Bưu điện 
Trung ương) Chuyên viên x

31
Nhân viên khai thác bưu chính KT 1 (Cục Bưu điện Trung 
ương) Nhân viên x

Điều chỉnh tên VTVL theo đề 
nghị của Bộ Thông tin và 

Truyền thông (tên VTVL được 
tổng hợp tại Văn bản số 1368-
CV/BCSĐCP: Cán sự về khai 

thác bưu chính KT 1)

32

Nhân viên về vận chuyển bưu chính KT 1 (Cục Bưu điện Trung 
ương) Nhân viên x

33

Chuyên viên chính về kỹ thuật an ninh bảo mật (Cục Bưu điện 
Trung ương) Chuyên viên chính x

34

Chuyên viên về kỹ thuật an ninh bảo mật (Cục Bưu điện Trung 
ương) Chuyên viên x

35 Chuyên viên cao cấp về quản lý bưu chính Chuyên viên cao cấp x

36 Chuyên viên chính về quản lý bưu chính Chuyên viên chính x x

37 Chuyên viên về quản lý bưu chính Chuyên viên x x x

38 Chuyên viên cao cấp về quản lý viễn thông Chuyên viên cao cấp x

Được sử dụng chung tại 
các cơ quan được giao 

nhiệm vụ quản lý an toàn 
thông tin chuyên ngành

Bao gồm quản lý mạng 
viễn thông dùng riêng phục 

vụ các cơ quan Đảng và 
Nhà nước
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện Lý do điều chỉnh, bổ sung Ghi chú

39 Chuyên viên chính về quản lý viễn thông Chuyên viên chính x x

40 Chuyên viên về quản lý viễn thông Chuyên viên x x x

41 Cán sự về quản lý viễn thông Cán sự x x x

42 Chuyên viên cao cấp về quản lý tần số Chuyên viên cao cấp x

43 Chuyên viên chính về quản lý tần số Chuyên viên chính x

44 Chuyên viên về quản lý tần số Chuyên viên x

45 Chuyên viên cao cấp về quản lý mạng bưu chính KT1 
(Cục Bưu điện Trung ương) Chuyên viên cao cấp x

46 Chuyên viên cao cấp về kỹ thuật an ninh bảo mật 
(Cục Bưu điện Trung ương) Chuyên viên cao cấp x

VTVL được Ban Tổ chức Trung 
ương tổng hợp bổ sung

Bao gồm quản lý mạng 
viễn thông dùng riêng phục 

vụ các cơ quan Đảng và 
Nhà nước
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện Lý do điều chỉnh, bổ sung Ghi chú

1 Chuyên viên cao cấp về lao động tiền lương Chuyên viên cao cấp x

2 Chuyên viên chính về lao động tiền lương Chuyên viên chính x x

3 Chuyên viên về lao động tiền lương Chuyên viên x x x

4 Chuyên viên cao cấp về bảo hiểm xã hội Chuyên viên cao cấp x

5 Chuyên viên chính về bảo hiểm xã hội Chuyên viên chính x x

6 Chuyên viên về bảo hiểm xã hội Chuyên viên x x x

7 Chuyên viên cao cấp về bình đẳng giới Chuyên viên cao cấp x

8 Chuyên viên chính về bình đẳng giới Chuyên viên chính x x

9 Chuyên viên về bình đẳng giới Chuyên viên x x x

10 Chuyên viên cao cấp về quản lý lao động ngoài nước Chuyên viên cao cấp x

11 Chuyên viên chính về quản lý lao động ngoài nước Chuyên viên chính x x

12 Chuyên viên về quản lý lao động ngoài nước Chuyên viên x x

13 Chuyên viên cao cấp về an toàn, vệ sinh lao động Chuyên viên cao cấp x

14 Chuyên viên chính về an toàn, vệ sinh lao động Chuyên viên chính x x

15 Chuyên viên về an toàn, vệ sinh lao động Chuyên viên x x x

16 Chuyên viên cao cấp về người có công Chuyên viên cao cấp x

17 Chuyên viên chính về người có công Chuyên viên chính x x

18 Chuyên viên về người có công Chuyên viên x x x

19 Chuyên viên cao cấp về phòng, chống tệ nạn xã hội Chuyên viên cao cấp x

20 Chuyên viên chính về phòng, chống tệ nạn xã hội Chuyên viên chính x x

Được sử dụng chung
 tại các cơ quan được 
giao nhiệm vụ quản lý 

an toàn, vệ sinh lao động 
chuyên ngành

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện Lý do điều chỉnh, bổ sung Ghi chú

21 Chuyên viên về phòng, chống tệ nạn xã hội Chuyên viên x x x

22 Chuyên viên cao cấp về việc làm Chuyên viên cao cấp x

23 Chuyên viên chính về việc làm Chuyên viên chính x x

24 Chuyên viên về việc làm Chuyên viên x x x

25 Chuyên viên cao cấp về bảo trợ xã hội Chuyên viên cao cấp x

26 Chuyên viên chính về bảo trợ xã hội Chuyên viên chính x x

27 Chuyên viên về bảo trợ xã hội Chuyên viên x x x

28 Chuyên viên cao cấp về trẻ em Chuyên viên cao cấp x

29 Chuyên viên chính về trẻ em Chuyên viên chính x x

30 Chuyên viên về trẻ em Chuyên viên x x x

31 Chuyên viên cao cấp về giảm nghèo Chuyên viên cao cấp x

32 Chuyên viên chính về giảm nghèo Chuyên viên chính x x

33 Chuyên viên về giảm nghèo Chuyên viên x x x

34 Chuyên viên cao cấp về cơ sở vật chất và thiết bị Chuyên viên cao cấp x

35 Chuyên viên chính về cơ sở vật chất và thiết bị Chuyên viên chính x x

36 Chuyên viên về cơ sở vật chất và thiết bị Chuyên viên x x x

37

Chuyên viên cao cấp về đào tạo (gồm đào tạo chính quy và đào 
tạo thường xuyên) Chuyên viên cao cấp x

38

Chuyên viên chính về đào tạo (gồm đào tạo chính quy và đào 
tạo thường xuyên) Chuyên viên chính x x

39

Chuyên viên về đào tạo (gồm đào tạo chính quy và đào tạo 
thường xuyên) Chuyên viên x x x

40 Chuyên viên cao cấp về công tác học sinh, sinh viên Chuyên viên cao cấp x

41 Chuyên viên chính về công tác học sinh, sinh viên Chuyên viên chính x x

42 Chuyên viên về công tác học sinh, sinh viên Chuyên viên x x x

43 Chuyên viên cao cấp về quản lý kỹ năng nghề Chuyên viên cao cấp x

Bổ sung VTVL theo đề 
nghị của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội

Bổ sung VTVL theo đề 
nghị của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, 

trong đó đã gộp nhóm đào 
tạo chính quy và đào tạo 

thường xuyên

Bổ sung VTVL theo đề 
nghị của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội

Bổ sung VTVL theo đề 
nghị của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện Lý do điều chỉnh, bổ sung Ghi chú

44 Chuyên viên chính về quản lý kỹ năng nghề Chuyên viên chính x x

45 Chuyên viên về quản lý kỹ năng nghề Chuyên viên x x x

46 Chuyên viên cao cấp về nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Chuyên viên cao cấp x

47 Chuyên viên chính về nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Chuyên viên chính x x

48 Chuyên viên về nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Chuyên viên x x x

49

Chuyên viên cao cấp về kiểm định và bảo đảm chất lượng giáo 
dục nghề nghiệp Chuyên viên cao cấp x

50

Chuyên viên chính về kiểm định và bảo đảm chất lượng giáo 
dục nghề nghiệp Chuyên viên chính x x

51

Chuyên viên về kiểm định và bảo đảm chất lượng giáo dục nghề 
nghiệp Chuyên viên x x x

Bổ sung VTVL theo đề 
nghị của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội

Bổ sung VTVL theo đề 
nghị của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội

Bổ sung VTVL theo đề 
nghị của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện Lý do điều chỉnh, bổ sung Ghi chú

1 Chuyên viên cao cấp về quản lý lĩnh vực gia đình Chuyên viên cao cấp x

2 Chuyên viên chính về quản lý lĩnh vực gia đình Chuyên viên chính x x

3 Chuyên viên về quản lý lĩnh vực gia đình Chuyên viên x x x

4 Chuyên viên cao cấp về quản lý di sản văn hoá Chuyên viên cao cấp x

5 Chuyên viên chính về quản lý di sản văn hoá Chuyên viên chính x x

6 Chuyên viên về quản lý di sản văn hoá Chuyên viên x x x

7
Chuyên viên cao cấp về quản lý văn hoá cơ sở (bao gồm quản lý 
thư viện và quản lý văn hoá dân tộc) Chuyên viên cao cấp x

8
Chuyên viên chính về quản lý văn hoá cơ sở (bao gồm quản lý thư 
viện và quản lý văn hoá dân tộc) Chuyên viên chính x x

9
Chuyên viên về quản lý văn hoá cơ sở (bao gồm quản lý thư viện 
và quản lý văn hoá dân tộc) Chuyên viên x x x

10
Chuyên viên cao cấp về văn hoá nghệ thuật (bao gồm nghệ thuật 
biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm) Chuyên viên cao cấp x

11
Chuyên viên chính về văn hoá nghệ thuật (bao gồm nghệ thuật 
biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm) Chuyên viên chính x x

12
Chuyên viên về văn hoá nghệ thuật (bao gồm nghệ thuật biểu diễn, 
điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm) Chuyên viên x x

13 Chuyên viên cao cấp về quản lý bản quyền tác giả Chuyên viên cao cấp x

14 Chuyên viên chính về quản lý bản quyền tác giả Chuyên viên chính x x

15 Chuyên viên về quản lý bản quyền tác giả Chuyên viên x x

16 Chuyên viên cao cấp về quản lý thể dục thể thao cho mọi người Chuyên viên cao cấp x

LĨNH VỰC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

Bùi Thị Thu Hằng - V
ụ Tổ ch

ức - 
Biên ch

ế - 1
7:32 08/03/2022 - B

ùi Thị Thu Hằng - V
ụ Tổ ch

ức - 
Biên ch

ế - 1
7:32 08/03/2022 - B

ùi Thị Thu Hằng - V
ụ Tổ ch

ức - 
Biên ch

ế - 1
7:32 08/03/2022 - B

ùi Thị Thu Hằng - V
ụ Tổ ch

ức - 
Biên ch

ế - 1
7:32 08/03/2022



2

STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện Lý do điều chỉnh, bổ sung Ghi chú

17 Chuyên viên chính về quản lý thể dục thể thao cho mọi người Chuyên viên chính x x

18 Chuyên viên về quản lý thể dục thể thao cho mọi người Chuyên viên x x x

19
Chuyên viên cao cấp về quản lý thể thao thành tích cao và thể thao 
chuyên nghiệp Chuyên viên cao cấp x

20
Chuyên viên chính về quản lý thể thao thành tích cao và thể thao 
chuyên nghiệp Chuyên viên chính x x

21
Chuyên viên về quản lý thể thao thành tích cao và thể thao chuyên 
nghiệp Chuyên viên x x x

22 Chuyên viên cao cấp về quản lý lữ hành Chuyên viên cao cấp x

23 Chuyên viên chính về quản lý lữ hành Chuyên viên chính x x

24 Chuyên viên về quản lý lữ hành Chuyên viên x x

25 Chuyên viên cao cấp về quản lý lưu trú du lịch Chuyên viên cao cấp x

26 Chuyên viên chính về quản lý lưu trú du lịch Chuyên viên chính x x

27 Chuyên viên về quản lý lưu trú du lịch Chuyên viên x x

28 Chuyên viên cao cấp về quản lý xúc tiến, quảng bá du lịch Chuyên viên cao cấp x

29 Chuyên viên chính về quản lý xúc tiến, quảng bá du lịch Chuyên viên chính x x

30 Chuyên viên về quản lý xúc tiến, quảng bá du lịch Chuyên viên x x x

Điều chỉnh tên  VTVL theo 
đề nghị của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch (tên 

VTVL đã được tổng hợp tại 
Văn bản số 1368-

CV/BCSĐCP: Chuyên viên 
cao cấp. Chuyên viên chính, 
chuyên viên về quản lý phát 

triển du lịch)
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện

Lý do điều chỉnh, bổ 
sung

Ghi chú

1

Chuyên viên cao cấp về quản lý khoa học và công nghệ (gồm cả 
hoạt động và nhiệm vụ khoa học và công nghệ) Chuyên viên cao cấp

x

2

Chuyên viên chính về quản lý khoa học và công nghệ (gồm cả 
hoạt động và nhiệm vụ khoa học và công nghệ) Chuyên viên chính

x x

3

Chuyên viên về quản lý khoa học và công nghệ (gồm cả hoạt động 
và nhiệm vụ khoa học và công nghệ) Chuyên viên

x x x

4

Chuyên viên cao cấp về quản lý hoạt động đánh giá, thẩm định, 
giám định công nghệ và chuyển giao công nghệ Chuyên viên cao cấp

x

5

Chuyên viên chính về quản lý hoạt động đánh giá, thẩm định, 
giám định công nghệ và chuyển giao công nghệ Chuyên viên chính

x x

6

Chuyên viên về quản lý hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định 
công nghệ và chuyển giao công nghệ Chuyên viên

x x

7

Chuyên viên cao cấp về phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
(bao gồm cả phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ) Chuyên viên cao cấp

x

8

Chuyên viên chính về phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
(bao gồm cả phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ) Chuyên viên chính

x x

9

Chuyên viên về phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (bao gồm 
cả phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ) Chuyên viên

x x x

10 Chuyên viên cao cấp về quản lý hoạt động năng lượng nguyên tử Chuyên viên cao cấp
x

11 Chuyên viên chính về quản lý hoạt động năng lượng nguyên tử Chuyên viên chính
x

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 - Hoạt động khoa học và công nghệ 
gồm cả hoạt động chuyển giao, ứng 
dụng và đổi mới công nghệ; quản lý 
thông tin và thống kê khoa học và 
công nghệ.
 - Được sử dụng chung tại các cơ quan 
Được giao nhiệm vụ quản lý khoa học 
công nghệ chuyên ngành
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện

Lý do điều chỉnh, bổ 
sung

Ghi chú

12 Chuyên viên về quản lý hoạt động năng lượng nguyên tử Chuyên viên
x x

13

Chuyên viên cao cấp về quản lý hoạt động an toàn bức xạ và hạt 
nhân Chuyên viên cao cấp

x

14

Chuyên viên chính về quản lý hoạt động an toàn bức xạ và hạt 
nhân Chuyên viên chính

x

15 Chuyên viên quản lý về hoạt động an toàn bức xạ và hạt nhân Chuyên viên
x x

16 Chuyên viên cao cấp về sở hữu trí tuệ Chuyên viên cao cấp

x

17 Chuyên viên chính về sở hữu trí tuệ Chuyên viên chính

x x

18 Chuyên viên về sở hữu trí tuệ Chuyên viên

x x

19 Cán sự về sở hữu trí tuệ Cán sự

x x

20 Chuyên viên cao cấp về quản lý hoạt động tiêu chuẩn hoá Chuyên viên cao cấp
x

21 Chuyên viên chính về quản lý hoạt động tiêu chuẩn hoá Chuyên viên chính

x x

22 Chuyên viên về quản lý hoạt động tiêu chuẩn hoá Chuyên viên

x x x

23 Chuyên viên cao cấp về quản lý hoạt động đo lường Chuyên viên cao cấp x

24 Chuyên viên chính về quản lý hoạt động đo lường Chuyên viên chính
x x

25 Chuyên viên về quản lý hoạt động đo lường Chuyên viên
x x x

26 Chuyên viên cao cấp về quản lý đánh giá hợp chuẩn và hợp quy Chuyên viên cao cấp x

27 Chuyên viên chính về quản lý đánh giá hợp chuẩn và hợp quy Chuyên viên chính
x x

28 Chuyên viên về quản lý đánh giá hợp chuẩn và hợp quy Chuyên viên
x x x

29 Kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Kiểm soát viên cao 

cấp
x

30 Kiểm soát viên chính chất lượng sản phẩm, hàng hóa Kiểm soát viên chính x x

31 Kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa Kiểm soát viên x x

 - Bao gồm giải quyết khiếu nại và hỗ 
trợ thực thi về sở hữu công nghiệp; 
hoạt động sở hữu công nghiệp và sáng 
kiến; hoạt động thẩm định đơn sở hữu 
công nghiệp và cấp văn bằng bảo hộ.
 - Được sử dụng chung tại các cơ quan 
được giao nhiệm vụ sở hữu trí tuệ 
chuyên ngành

Được sử dụng chung tại các cơ quan 
được giao nhiệm vụ quản lý hoạt động 

đo lường

Được sử dụng chung tại các cơ quan 
được giao nhiệm vụ quản lý đánh giá 

hợp chuẩn và hợp quy

Được sử dụng chung tại các cơ quan 
được giao nhiệm vụ quản lý hoạt động 
tiêu chuẩn hoá 
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện Lý do điều chỉnh, bổ sung

1 Chuyên viên cao cấp về quản lý chương trình giáo dục Chuyên viên cao cấp x

2 Chuyên viên chính về quản lý chương trình giáo dục Chuyên viên chính x x

3 Chuyên viên về quản lý chương trình giáo dục Chuyên viên x x x

4
Chuyên viên cao cấp về quản lý tổ chức và hoạt động cơ sở
 giáo dục Chuyên viên cao cấp x

5
Chuyên viên chính về quản lý tổ chức và hoạt động
 cơ sở giáo dục Chuyên viên chính x x

6 Chuyên viên về quản lý tổ chức và hoạt động cơ sở giáo dục Chuyên viên x x x

7
Chuyên viên cao cấp về quản lý bảo đảm và kiểm định chất 
lượng giáo dục Chuyên viên cao cấp x

8
Chuyên viên chính về quản lý bảo đảm và kiểm định chất lượng 
giáo dục Chuyên viên chính x x

9
Chuyên viên về quản lý bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo 
dục Chuyên viên x x x

10
Chuyên viên cao cấp về quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo 
dục Chuyên viên cao cấp x

11
Chuyên viên chính về quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo 
dục Chuyên viên chính x x

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

Điều chỉnh tên VTVL theo đề nghị 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tên 
VTVL theo tổng hợp của Ban Cán 
sự đảng Chính phủ tại Văn bản số 
1368-CV/BCSĐCP: Chuyên viên 
cao cấp, chuyên viên chính, chuyên 
viên về quản lý chất lượng giáo dục 
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện Lý do điều chỉnh, bổ sung

12 Chuyên viên về quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục Chuyên viên x x x

13
Chuyên viên cao cấp về quản lý chính sách và phát triển đội ngũ 
cán bộ quản lý giáo dục Chuyên viên cao cấp x

14
Chuyên viên chính về quản lý chính sách và phát triển đội ngũ 
cán bộ quản lý giáo dục Chuyên viên chính x x

15
Chuyên viên về quản lý chính sách và phát triển đội ngũ cán bộ 
quản lý giáo dục Chuyên viên x x x

16 Chuyên viên cao cấp về quản lý người học Chuyên viên cao cấp x

17 Chuyên viên chính về quản lý người học Chuyên viên chính x x

18 Chuyên viên về quản lý người học Chuyên viên x x x

19 Chuyên viên cao cấp về quản lý thi và văn bằng, chứng chỉ Chuyên viên cao cấp x

Điều chỉnh tên VTVL theo đề nghị 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tên 
VTVL theo tổng hợp của Ban Cán 
sự đảng Chính phủ tại Văn bản số 
1368-CV/BCSĐCP: Chuyên viên 
cao cấp, chuyên viên chính, chuyên 
viên về quản lý đội ngũ nhà giáo, 
cán bộ quản lý, nhân viên ngành 
giáo dục)

Điều chỉnh tên VTVL theo đề nghị 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tên 
VTVL theo tổng hợp của Ban Cán 
sự đảng Chính phủ tại Văn bản số 
1368-CV/BCSĐCP: Chuyên viên 
cao cấp, chuyên viên chính, chuyên 
viên về quản lý học sinh, sinh viên 
(bao gồm tuyển sinh và đào tạo; 
chính sách đối với đối tượng học 
sinh, sinh viên)

Điều chỉnh tên VTVL theo đề nghị 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tên 
VTVL theo tổng hợp của Ban Cán 
sự đảng Chính phủ tại Văn bản số 
1368-CV/BCSĐCP: Chuyên viên 
cao cấp, chuyên viên chính, chuyên 
viên về khảo thí và văn bằng, chứng 
chỉ
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện Lý do điều chỉnh, bổ sung

20 Chuyên viên chính về quản lý thi và văn bằng, chứng chỉ Chuyên viên chính x x

21 Chuyên viên về quản lý thi và văn bằng, chứng chỉ Chuyên viên x x x

Điều chỉnh tên VTVL theo đề nghị 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tên 
VTVL theo tổng hợp của Ban Cán 
sự đảng Chính phủ tại Văn bản số 
1368-CV/BCSĐCP: Chuyên viên 
cao cấp, chuyên viên chính, chuyên 
viên về khảo thí và văn bằng, chứng 
chỉ
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện

Lý do điều chỉnh, 
bổ sung Ghi chú

1 Chuyên viên cao cấp về kiểm soát bệnh tật Chuyên viên cao cấp x

2 Chuyên viên chính về kiểm soát bệnh tật Chuyên viên chính x x

3 Chuyên viên về kiểm soát bệnh tật Chuyên viên x x x

4 Chuyên viên cao cấp về trang thiết bị công trình y tế Chuyên viên cao cấp x

5 Chuyên viên chính về trang thiết bị công trình y tế Chuyên viên chính x x

6 Chuyên viên về trang thiết bị công trình y tế Chuyên viên x x x

7 Chuyên viên cao cấp về dược (bao gồm cả dược cổ truyền) Chuyên viên cao cấp x

8 Chuyên viên chính về dược (bao gồm cả dược cổ truyền) Chuyên viên chính x x

9 Chuyên viên về dược (bao gồm cả dược cổ truyền) Chuyên viên x x x

10 Chuyên viên cao cấp về an toàn thực phẩm Chuyên viên cao cấp x

11 Chuyên viên chính về an toàn thực phẩm Chuyên viên chính x x

12 Chuyên viên về an toàn thực phẩm Chuyên viên x x x

13 Chuyên viên cao cấp về dân số Chuyên viên cao cấp x

14 Chuyên viên chính về dân số Chuyên viên chính x x

15 Chuyên viên về dân số Chuyên viên x x x

16

Chuyên viên cao cấp về quản lý khám, chữa bệnh
 (bao gồm y học cổ truyền) Chuyên viên cao cấp x

17

Chuyên viên chính về quản lý khám, chữa bệnh
 (bao gồm y học cổ truyền) Chuyên viên chính x x

18

Chuyên viên về quản lý khám, chữa bệnh (bao gồm y học cổ 
truyền) Chuyên viên x x x

Được sử dụng chung tại 
các cơ quan được giao 
nhiệm vụ quản lý y tế 

chuyên ngành

Được sử dụng chung tại 
các cơ quan được giao 
nhiệm vụ quản lý an 

toàn thực phẩm

LĨNH VỰC Y TẾ
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

Bao gồm cả kế hoạch 
hoá gia đình
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện

Lý do điều chỉnh, 
bổ sung Ghi chú

19 Chuyên viên cao cấp về bảo hiểm y tế Chuyên viên cao cấp x

20 Chuyên viên chính về bảo hiểm y tế Chuyên viên chính x x

21 Chuyên viên về bảo hiểm y tế Chuyên viên x x x

22 Chuyên viên cao cấp về chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em Chuyên viên cao cấp x

23 Chuyên viên chính về chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em Chuyên viên chính x x

24 Chuyên viên về chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em Chuyên viên x x x

Bùi Thị Thu Hằng - V
ụ Tổ ch

ức - 
Biên ch

ế - 1
7:32 08/03/2022 - B

ùi Thị Thu Hằng - V
ụ Tổ ch

ức - 
Biên ch

ế - 1
7:32 08/03/2022 - B

ùi Thị Thu Hằng - V
ụ Tổ ch

ức - 
Biên ch

ế - 1
7:32 08/03/2022 - B

ùi Thị Thu Hằng - V
ụ Tổ ch

ức - 
Biên ch

ế - 1
7:32 08/03/2022



STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện

Lý do điều chỉnh, 
bổ sung Ghi chú

1 Chuyên viên cao cấp về công tác dân tộc Chuyên viên cao cấp x

2 Chuyên viên chính về công tác dân tộc Chuyên viên chính x x

3 Chuyên viên về công tác dân tộc Chuyên viên x x x

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
LĨNH VỰC DÂN TỘC
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện

Lý do điều chỉnh, bổ 
sung

Ghi chú

1

Chuyên viên cao cấp về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ
ngân hàng Chuyên viên cao cấp x

2

Chuyên viên chính về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ
ngân hàng

Chuyên viên chính x

3

Chuyên viên về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ ngân

hàng Chuyên viên x

4

Chuyên viên cao cấp về quản lý hoạt động công nghệ ngân hàng

Chuyên viên cao cấp x

5
Chuyên viên chính về quản lý hoạt động công nghệ ngân hàng

Chuyên viên chính x

6
Chuyên viên về quản lý hoạt động công nghệ ngân hàng

Chuyên viên x

7
Chuyên viên cao cấp về nghiệp vụ ngân hàng trung ương Chuyên viên cao cấp x

8
Chuyên viên chính về nghiệp vụ ngân hàng trung ương

Chuyên viên chính x

9
Chuyên viên về nghiệp vụ ngân hàng trung ương

Chuyên viên x

10
Cán sự về nghiệp vụ ngân hàng trung ương Cán sự x

11
Nhân viên về nghiệp vụ ngân hàng trung ương

Nhân viên x

12
Thanh tra viên cao cấp về thanh tra, giám sát ngân hàng Thanh tra viên cao cấp x

13
Thanh tra viên chính về thanh tra, giám sát ngân hàng

Thanh tra viên chính x

14
Thanh tra viên về thanh tra, giám sát ngân hàng

Thanh tra viên x

15
Kiểm soát viên cao cấp về kiểm soát ngân hàng Kiểm soát viên cao cấp x

16
Kiểm soát viên chính về kiểm soát ngân hàng Kiểm soát viên chính x

17
Kiểm soát viên về kiểm soát ngân hàng Kiểm soát viên x

18
Chuyên viên cao cấp về phòng chống rửa tiền Chuyên viên cao cấp x

LĨNH VỰC NGÂN HÀNG

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện

Lý do điều chỉnh, bổ 
sung

Ghi chú

19
Chuyên viên chính về phòng chống rửa tiền

Chuyên viên chính x

20
Chuyên viên về phòng chống rửa tiền

Chuyên viên x

21

Chuyên viên cao cấp về đại diện Ngân hàng NNVN tại tổ chức tài

chính, tiền tệ quốc tế Chuyên viên cao cấp x

22

Chuyên viên chính về đại diện Ngân hàng NNVN tại tổ chức tài

chính, tiền tệ quốc tế Chuyên viên chính x

23 Chuyên viên cao cấp về quản lý tổ chức tín dụng Chuyên viên cao cấp x

24 Chuyên viên chính về quản lý tổ chức tín dụng Chuyên viên chính x

25 Chuyên viên về quản lý tổ chức tín dụng Chuyên viên x
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện Lý do điều chỉnh, bổ sung Ghi chú

1 Thanh tra viên cao cấp về công tác thanh tra Thanh tra viên cao cấp x

2 Thanh tra viên chính về công tác thanh tra Thanh tra viên chính x x

3 Thanh tra viên về công tác thanh tra Thanh tra viên x x x

4 Chuyên viên cao cấp về công tác thanh tra Chuyên viên cao cấp x
Bổ sung VTVL theo đề nghị 
của Thanh tra Chính phủ

5 Chuyên viên chính về công tác thanh tra Chuyên viên chính x

6 Chuyên viên về công tác thanh tra Chuyên viên x x x

7 Thanh tra viên cao cấp về tiếp công dân và xử lý đơn, thư Thanh tra viên cao cấp x

8 Thanh tra viên chính về tiếp công dân và xử lý đơn, thư Thanh tra viên chính x x

9 Thanh tra viên về tiếp công dân và xử lý đơn, thư Thanh tra viên x x x

10 Chuyên viên cao cấp về tiếp công dân và xử lý đơn, thư Chuyên viên cao cấp x
Bổ sung VTVL theo đề nghị 
của Thanh tra Chính phủ

11 Chuyên viên chính về tiếp công dân và xử lý đơn, thư Chuyên viên chính x

12 Chuyên viên về tiếp công dân và xử lý đơn, thư Chuyên viên x x x

13 Thanh tra viên cao cấp về giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra viên cao cấp x

14 Thanh tra viên chính về giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra viên chính x x

15 Thanh tra viên về giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra viên x x x

16 Chuyên viên cao cấp về giải quyết khiếu nại, tố cáo Chuyên viên cao cấp x
Bổ sung VTVL theo đề nghị 
của Thanh tra Chính phủ

17 Chuyên viên chính về giải quyết khiếu nại, tố cáo Chuyên viên chính x

18 Chuyên viên về giải quyết khiếu nại, tố cáo Chuyên viên x x x

19 Thanh tra viên cao cấp về thanh tra phòng, chống tham nhũng Thanh tra viên cao cấp x

LĨNH VỰC THANH TRA
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

Bao gồm bao gồm cả kế 
hoạch, tổng hợp và giám 
sát, thẩm định và xử lý 

sau thanh tra
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện Lý do điều chỉnh, bổ sung Ghi chú

20 Thanh tra viên chính về thanh tra phòng, chống tham nhũng Thanh tra viên chính x x

21 Thanh tra viên về thanh tra phòng, chống tham nhũng Thanh tra viên x x x

22 Chuyên viên cao cấp về thanh tra phòng, chống tham nhũng Chuyên viên cao cấp x
Bổ sung VTVL theo đề nghị 
của Thanh tra Chính phủ

23 Chuyên viên chính về thanh tra phòng, chống tham nhũng Chuyên viên chính x

24 Chuyên viên về thanh tra phòng, chống tham nhũng Chuyên viên x x x
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện

Lý do điều chỉnh 
bổ sung Ghi chú

1 Chuyên viên cao cấp tham mưu tổng hợp về chuyên ngành Chuyên viên cao cấp x

2 Chuyên viên chính tham mưu tổng hợp về chuyên ngành Chuyên viên chính x x

3 Chuyên viên tham mưu tổng hợp về chuyên ngành Chuyên viên x x x

4 Chuyên viên cao cấp về thư ký - biên tập Chuyên viên cao cấp x

5 Chuyên viên chính về thư ký - biên tập Chuyên viên chính x

6 Chuyên viên về thư ký - biên tập Chuyên viên x

7 Chuyên viên cao cấp về kiểm soát thủ tục hành chính Chuyên viên cao cấp x

8 Chuyên viên chính về kiểm soát thủ tục hành chính Chuyên viên chính x x

9 Chuyên viên về kiểm soát thủ tục hành chính Chuyên viên x x x

10 Chuyên viên cao cấp về quản lý thông tin lãnh đạo Chuyên viên cao cấp x

11 Chuyên viên chính về quản lý thông tin lãnh đạo Chuyên viên chính x x

12 Chuyên viên về quản lý thông tin lãnh đạo Chuyên viên x x x

LĨNH VỰC VĂN PHÒNG
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

Nhóm vị trí về kiểm soát 
thủ tục hành chính của 
Văn phòng các cấp 
thuộc nhóm nghiệp vụ 
chuyên ngành
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện

Lý do 

 điều chỉnh, bổ sung Ghi chú

1 Chuyên viên cao cấp về quản lý tài chính doanh nghiệp Chuyên viên cao cấp x

2 Chuyên viên chính về quản lý tài chính doanh nghiệp Chuyên viên chính x x

3 Chuyên viên về quản lý tài chính doanh nghiệp Chuyên viên x x

4
Chuyên viên cao cấp về quản lý đầu tư vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp Chuyên viên cao cấp x

5
Chuyên viên chính về quản lý đầu tư vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp Chuyên viên chính x x

6 Chuyên viên về quản lý đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp Chuyên viên x x

7
Chuyên viên cao cấp về quản lý đổi mới, sắp xếp, quản trị doanh 
nghiệp Chuyên viên cao cấp x

8
Chuyên viên chính về quản lý đổi mới, sắp xếp, quản trị doanh 
nghiệp Chuyên viên chính x x

9 Chuyên viên về quản lý đổi mới, sắp xếp, quản trị doanh nghiệp Chuyên viên x x

Được sử dụng chung 
tại các cơ quan được 

giao nhiệm vụ đại diện 
chủ sở hữu vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp

LĨNH VỰC QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

Điều chỉnh tên VTVL theo đề nghị của 
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp (tên VTVL được tổng hợp tại 
Văn bản số 1368-CV/BCSĐCP: Chuyên 
viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên 
viên về tài chính doanh nghiệp) 

Điều chỉnh tên VTVL theo đề nghị của 
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp (tên VTVL được tổng hợp tại 
Văn bản số 1368-CV/BCSĐCP: Chuyên 
viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên 
viên về đầu tư vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp (bao gồm chiến lược đầu tư vốn 
nhà nước tại doanh nghiệp))

Điều chỉnh tên VTVL theo đề nghị của 
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp (tên VTVL được tổng hợp tại 
Văn bản số 1368-CV/BCSĐCP: Chuyên 
viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên 
viên về đổi mới, sắp xếp, quản trị doanh 
nghiệp (bao gồm sắp xếp doanh nghiệp 
nhà nước theo chiến lược phát triển 
ngành, lĩnh vực)) 
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện

Lý do 

 điều chỉnh, bổ sung Ghi chú

10 Chuyên viên cao cấp về kiểm soát nội bộ Chuyên viên cao cấp x

11 Chuyên viên chính về kiểm soát nội bộ Chuyên viên chính x

12 Chuyên viên về kiểm soát nội bộ Chuyên viên x
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STT Tên vị trí việc làm Tương ứng ngạch 
công chức

Cấp
trung 

ương

Cấp
 tỉnh

Cấp
 huyện

Lý do điều chỉnh, 
bổ sung Ghi chú

1 Chuyên viên cao cấp về giám sát tài chính Chuyên viên cao cấp x

2 Chuyên viên chính về giám sát tài chính Chuyên viên chính x

3 Chuyên viên về giám sát tài chính Chuyên viên x

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
UỶ BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA
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